
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỚC GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1387/QĐ-UBND 
 

          Phước Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh trợ cấp xã hội hằng tháng 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cư Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; Nghị 

định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hoá - Xã hội tại Tờ trình số 204/TTr-VHXH 

ngày 18 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh trợ cấp xã hội của ông (bà): Huỳnh Thị Mỹ, sinh ngày: 

20/11/1957. Số CCCD: 051157004385, cư trú tại thôn An Tân, xã Phước Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi là đối tượng: Người khuyết tật nặng là người cao tuổi. Hiện 

đang hưởng mức trợ cấp: 1.000.000 đồng/tháng.  

Nay được hưởng mức trợ cấp là: Hệ số 2,5 x 500.000 = 1.250.000 

đồng/tháng. (Bằng chữ: Một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). 

Lý do: Chuyển sang hưởng trợ cấp Người khuyết tật đặc biệt nặng là người 

cao tuổi. Thời gian được hưởng kể từ tháng: 12/2025. 

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng được thực 

hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này 

thay thế Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của UBND huyện.  

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng các phòng: Văn 

hoá - Xã hội, Kinh tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà): 

Huỳnh Thị Mỹ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- VP HĐND&UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

  Nguyễn Duy Diễn   



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỚC GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1388/QĐ-UBND 
 

         Phước Giang, ngày 18 tháng 12 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh trợ cấp xã hội hằng tháng 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cư Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; Nghị 

định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hoá-Xã hội tại Tờ trình số 204/TTr-VHXH 

ngày 18 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh trợ cấp xã hội của ông (bà): Trương Vạn Cảnh, sinh 

ngày: 02/02/1944. Số CCCD: 051044004224, cư trú tại thôn Bình Thành, xã 

Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi là đối tượng: Người từ đủ 75 tuổi trở lên không 

có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Hiện đang hưởng mức trợ 

cấp: 500.000 đồng/tháng.  

Nay được hưởng mức trợ cấp là: Hệ số 2,0 x 500.000 = 1.000.000 

đồng/tháng. (Bằng chữ: Một triệu đồng). 

Lý do: Chuyển sang hưởng trợ cấp Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi. 

Thời gian được hưởng kể từ tháng: 12/2025. 

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng được thực 

hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này 

thay thế Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của UBND xã.  

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng các phòng: Văn 

hoá - Xã hội, Kinh tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà): 

Trương Vạn Cảnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- VP HĐND&UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

  Nguyễn Duy Diễn   



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỚC GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1389/QĐ-UBND 
 

     Phước Giang, ngày 18  tháng  12  năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh trợ cấp xã hội hằng tháng 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cư Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; Nghị 

định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hoá-Xã hội tại Tờ trình số 204/TTr-VHXH 

ngày 18 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh trợ cấp xã hội của ông (bà): Trần Một, sinh ngày: 

27/10/1948. Số CCCD: 051048005634, cư trú tại thôn An Sơn, xã Phước Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi là đối tượng: Người từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu, 

trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Hiện đang hưởng mức trợ cấp: 500.000 

đồng/tháng.  

Nay được hưởng mức trợ cấp là: Hệ số 2,0 x 500.000 = 1.000.000 

đồng/tháng. (Bằng chữ: Một triệu đồng). 

Lý do: Chuyển sang hưởng trợ cấp Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi. 

Thời gian được hưởng kể từ tháng: 12/2025. 

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng được thực 

hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này 

thay thế Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 06/8/2025 của UBND xã.  

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng các phòng: Văn 

hoá - Xã hội, Kinh tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà): 

Trần Một chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- VP HĐND&UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

  Nguyễn Duy Diễn   



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỚC GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  1390 /QĐ-UBND 
 

     Phước Giang, ngày 18  tháng  12  năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh trợ cấp xã hội hằng tháng 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cư Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; Nghị 

định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hoá-Xã hội tại Tờ trình số 204/TTr-VHXH 

ngày 18 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh trợ cấp xã hội của ông (bà): Lê Thị Phương, sinh ngày: 

30/10/1940. Số CCCD: 051140007774, cư trú tại thôn Tình Phú Bắc, xã Phước 

Giang, tỉnh Quảng Ngãi là đối tượng: Người từ đủ 75 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Hiện đang hưởng mức trợ cấp: 

500.000 đồng/tháng.  

Nay được hưởng mức trợ cấp là: Hệ số 2,0 x 500.000 = 1.000.000 

đồng/tháng. (Bằng chữ: Một triệu đồng). 

Lý do: Chuyển sang hưởng trợ cấp Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi. 

Thời gian được hưởng kể từ tháng: 12/2025. 

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng được thực 

hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này 

thay thế Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của UBND xã.  

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng các phòng: Văn 

hoá - Xã hội, Kinh tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà): 

Lê Thị Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- VP HĐND&UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

  Nguyễn Duy Diễn   



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỚC GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  1391/QĐ-UBND 
 

     Phước Giang, ngày 18  tháng  12  năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh trợ cấp xã hội hằng tháng 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cư Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; Nghị 

định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hoá-Xã hội tại Tờ trình số 204/TTr-VHXH 

ngày 18 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh trợ cấp xã hội của ông (bà): Huỳnh Tưởng, sinh ngày: 

24/10/1932. Số CCCD: 051032002032, cư trú tại thôn Long Bàn Bắc, xã Phước 

Giang, tỉnh Quảng Ngãi là đối tượng: Người từ đủ 75 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Hiện đang hưởng mức trợ cấp: 

500.000 đồng/tháng.  

Nay được hưởng mức trợ cấp là: Hệ số 2,5 x 500.000 = 1.250.000 

đồng/tháng. (Bằng chữ: Một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). 

Lý do: Chuyển sang hưởng trợ cấp Người khuyết tật đặc biệt nặng là người 

cao tuổi. Thời gian được hưởng kể từ tháng: 12/2025. 

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng được thực 

hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này 

thay thế Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của UBND xã.  

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng các phòng: Văn 

hoá - Xã hội, Kinh tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà): 

Huỳnh Tưởng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- VP HĐND&UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

  Nguyễn Duy Diễn   



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỚC GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  1392/QĐ-UBND 
 

     Phước Giang, ngày 18  tháng  12  năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh trợ cấp xã hội hằng tháng 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cư Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; Nghị 

định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hoá-Xã hội tại Tờ trình số 204/TTr-VHXH 

ngày 18 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh trợ cấp xã hội của ông (bà): Nguyễn Thị Đường, sinh 

ngày: 14/9/1927. Số CCCD: 051127003793, cư trú tại thôn Phước Lâm, xã 

Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi là đối tượng: Người từ đủ 75 tuổi trở lên không 

có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Hiện đang hưởng mức trợ 

cấp: 500.000 đồng/tháng.  

Nay được hưởng mức trợ cấp là: Hệ số 2,5 x 500.000 = 1.250.000 

đồng/tháng. (Bằng chữ: Một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). 

Lý do: Chuyển sang hưởng trợ cấp Người khuyết tật đặc biệt nặng là người 

cao tuổi. Thời gian được hưởng kể từ tháng: 12/2025. 

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng được thực 

hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này 

thay thế Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của UBND xã.  

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng các phòng: Văn 

hoá - Xã hội, Kinh tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà): 

Nguyễn Thị Đường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- VP HĐND&UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

  Nguyễn Duy Diễn   



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỚC GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  1393/QĐ-UBND 
 

     Phước Giang, ngày 18  tháng  12  năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh trợ cấp xã hội hằng tháng 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cư Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; Nghị 

định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hoá-Xã hội tại Tờ trình số 204/TTr-VHXH 

ngày 18 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh trợ cấp xã hội của ông (bà): Trần Thị Quýnh, sinh ngày: 

15/8/1934. Số CCCD: 051134002032, cư trú tại thôn An Định, xã Phước Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi là đối tượng: Người khuyết tật nặng là người cao tuổi. Hiện 

đang hưởng mức trợ cấp: 1.000.000 đồng/tháng.  

Nay được hưởng mức trợ cấp là: Hệ số 2,5 x 500.000 = 1.250.000 

đồng/tháng. (Bằng chữ: Một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). 

Lý do: Chuyển sang hưởng trợ cấp Người khuyết tật đặc biệt nặng là người 

cao tuổi. Thời gian được hưởng kể từ tháng: 12/2025. 

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng được thực 

hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này 

thay thế Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của UBND huyện.  

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng các phòng: Văn 

hoá - Xã hội, Kinh tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà): 

Trần Thị Quýnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- VP HĐND&UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

  Nguyễn Duy Diễn   



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỚC GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  1394/QĐ-UBND 
 

     Phước Giang, ngày 18  tháng  12  năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh trợ cấp xã hội hằng tháng 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cư Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; Nghị 

định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hoá-Xã hội tại Tờ trình số 204/TTr-VHXH 

ngày 18 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh trợ cấp xã hội của ông (bà): Phạm Hồ Châu, sinh ngày: 

29/12/1934. Số CCCD: 051034003476, cư trú tại thôn An Định, xã Phước 

Giang, tỉnh Quảng Ngãi là đối tượng: Người từ đủ 75 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Hiện đang hưởng mức trợ cấp: 

500.000 đồng/tháng.  

Nay được hưởng mức trợ cấp là: Hệ số 2,5 x 500.000 = 1.250.000 

đồng/tháng. (Bằng chữ: Một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). 

Lý do: Chuyển sang hưởng trợ cấp Người khuyết tật đặc biệt nặng là người 

cao tuổi. Thời gian được hưởng kể từ tháng: 12/2025. 

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng được thực 

hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này 

thay thế Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của UBND xã.  

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng các phòng: Văn 

hoá - Xã hội, Kinh tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà): 

Phạm Hồ Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- VP HĐND&UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

  Nguyễn Duy Diễn   



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỚC GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1395/QĐ-UBND 
 

     Phước Giang, ngày 18  tháng  12  năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh trợ cấp xã hội hằng tháng 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cư Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; Nghị 

định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hoá-Xã hội tại Tờ trình số 204/TTr-VHXH 

ngày 18 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh trợ cấp xã hội của ông (bà): Đỗ Thị Xuân Nương, sinh 

ngày: 01/4/1945. Số CCCD: 051145005699, cư trú tại thôn Trung Mỹ, xã Phước 

Giang, tỉnh Quảng Ngãi là đối tượng: Người khuyết tật nặng là người cao tuổi. 

Hiện đang hưởng mức trợ cấp: 1.000.000 đồng/tháng.  

Nay được hưởng mức trợ cấp là: Hệ số 2,5 x 500.000 = 1.250.000 

đồng/tháng. (Bằng chữ: Một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). 

Lý do: Chuyển sang hưởng trợ cấp Người khuyết tật đặc biệt nặng là người 

cao tuổi. Thời gian được hưởng kể từ tháng: 12/2025. 

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng được thực 

hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này 

thay thế Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND xã.  

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng các phòng: Văn 

hoá - Xã hội, Kinh tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà): 

Đỗ Thị Xuân Nương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- VP HĐND&UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

  Nguyễn Duy Diễn   



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỚC GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  1396 /QĐ-UBND 
 

     Phước Giang, ngày 18  tháng  12  năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh trợ cấp xã hội hằng tháng 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cư Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; Nghị 

định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hoá-Xã hội tại Tờ trình số 204/TTr-VHXH 

ngày 18 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh trợ cấp xã hội của ông (bà): Nguyễn Thị Cảnh, sinh 

ngày: 23/10/1936. Số CCCD: 051136002807, cư trú tại thôn Kim Thành, xã 

Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi là đối tượng: Người từ đủ 75 tuổi trở lên không 

có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Hiện đang hưởng mức trợ 

cấp: 500.000 đồng/tháng.  

Nay được hưởng mức trợ cấp là: Hệ số 2,5 x 500.000 = 1.250.000 

đồng/tháng. (Bằng chữ: Một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). 

Lý do: Chuyển sang hưởng trợ cấp Người khuyết tật đặc biệt nặng là người 

cao tuổi. Thời gian được hưởng kể từ tháng: 12/2025. 

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng được thực 

hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này 

thay thế Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của UBND xã.  

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng các phòng: Văn 

hoá - Xã hội, Kinh tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà): 

Nguyễn Thị Cảnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- VP HĐND&UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

  Nguyễn Duy Diễn   



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỚC GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  1397/QĐ-UBND 
 

     Phước Giang, ngày 18  tháng  12  năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh trợ cấp xã hội hằng tháng 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cư Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; Nghị 

định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hoá-Xã hội tại Tờ trình số 204/TTr-VHXH 

ngày 18 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh trợ cấp xã hội của ông (bà): Đinh Thị Nhơn, sinh ngày: 

20/9/1935. Số CCCD: 051135003572, cư trú tại thôn Phước Lâm, xã Phước 

Giang, tỉnh Quảng Ngãi là đối tượng: Người từ đủ 75 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Hiện đang hưởng mức trợ cấp: 

500.000 đồng/tháng.  

Nay được hưởng mức trợ cấp là: Hệ số 2,5 x 500.000 = 1.250.000 

đồng/tháng. (Bằng chữ: Một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng). 

Lý do: Chuyển sang hưởng trợ cấp Người khuyết tật đặc biệt nặng là người 

cao tuổi. Thời gian được hưởng kể từ tháng: 12/2025. 

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng được thực 

hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này 

thay thế Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của UBND xã.  

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng các phòng: Văn 

hoá - Xã hội, Kinh tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà): 

Đinh Thị Nhơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- VP HĐND&UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

  Nguyễn Duy Diễn   



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỚC GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  1398/QĐ-UBND 
 

     Phước Giang, ngày 18  tháng  12  năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh trợ cấp xã hội hằng tháng 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cư Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; Nghị 

định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hoá-Xã hội tại Tờ trình số 204/TTr-VHXH 

ngày 18 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh trợ cấp xã hội của ông (bà): Phạm Thị Vân, sinh ngày: 

22/3/1945. Số CCCD: 051145004800, cư trú tại thôn Kim Thành Thượng, xã 

Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi là đối tượng: Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi. Hiện đang hưởng mức trợ cấp: 1.250.000 đồng/tháng.  

Nay được hưởng mức trợ cấp là: Hệ số 2,0 x 500.000 = 1.000.000 

đồng/tháng. (Bằng chữ: Một triệu đồng). 

Lý do: Chuyển sang hưởng trợ cấp Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi. 

Thời gian được hưởng kể từ tháng: 9/2025. 

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng được thực 

hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này 

thay thế Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND xã.  

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng các phòng: Văn 

hoá - Xã hội, Kinh tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà): 

Phạm Thị Vân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- VP HĐND&UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

  Nguyễn Duy Diễn   



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỚC GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  1399/QĐ-UBND 
 

     Phước Giang, ngày 18  tháng  12  năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cư Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; Nghị 

định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hoá-Xã hội tại Tờ trình số 204/TTr-VHXH 

ngày 18 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh trợ cấp xã hội của ông (bà): Nguyễn Thị Tiện, sinh 

ngày: 07/11/1965. Số CCCD: 051165009008, cư trú tại thôn An Phước, xã 

Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi là đối tượng: Người khuyết tật nặng từ đủ 16 đến 

dưới 60 tuổi. Hiện đang hưởng mức trợ cấp: 750.000 đồng/tháng.  

Nay được hưởng mức trợ cấp là: Hệ số 2,0 x 500.000 = 1.000.000 

đồng/tháng. (Bằng chữ: Một triệu đồng). 

Lý do: Chuyển sang hưởng trợ cấp Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi. 

Thời gian được hưởng kể từ tháng: 12/2025. 

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng được thực 

hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này 

thay thế Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 20/3/2025 của UBND huyện.  

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng các phòng: Văn 

hoá - Xã hội, Kinh tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà): 

Nguyễn Thị Tiện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- VP HĐND&UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

  Nguyễn Duy Diễn   



ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHƯỚC GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  1400/QĐ-UBND 
 

     Phước Giang, ngày 18  tháng  12  năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh mức hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cư Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; Nghị 

định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Phòng Văn hoá-Xã hội tại Tờ trình số 204/TTr-VHXH 

ngày 18 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh trợ cấp xã hội của ông (bà): Phan Lên, sinh ngày: 

12/11/1965. Số CCCD: 051065003771, cư trú tại thôn An Hoà, xã Phước Giang, 

tỉnh Quảng Ngãi là đối tượng: Người khuyết tật nặng từ đủ 16 đến dưới 60 tuổi. 

Hiện đang hưởng mức trợ cấp: 750.000 đồng/tháng.  

Nay được hưởng mức trợ cấp là: Hệ số 2,0 x 500.000 = 1.000.000 

đồng/tháng. (Bằng chữ: Một triệu đồng). 

Lý do: Chuyển sang hưởng trợ cấp Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi. 

Thời gian được hưởng kể từ tháng: 12/2025. 

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng được thực 

hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này 

thay thế Quyết định số 2531/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của UBND huyện.  

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng các phòng: Văn 

hoá - Xã hội, Kinh tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà): 

Phan Lên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- VP HĐND&UBND xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

  Nguyễn Duy Diễn   
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